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ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 4 trang) 
 

 

 

 Họ tên học sinh: ................................................... Số báo danh:…... 
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm) Hãy chọn phương án đúng cho các câu sau: 

Câu 1:  Thẻ HTML nào sau đây được sử dụng để liệt kê các mục trong một danh 

sách? 

 A.  <ol> B.  <ul> C.  <dl> D.  <li> 

Câu 2:  Thuộc tính href dùng với thẻ HTML nào sau đây để tạo liên kết trong trang 

web? 

 A.  <link> B.  <img> C.  <frame> D.  <a> 

Câu 3:  Thẻ HTML nào sau đây dùng để xác định tiêu đề sẽ được hiển thị trên thanh 

tiêu đề của một trang web trên trình duyệt? 

 A.  <head> B.  <header> C.  <meta> D.  <title> 

Câu 4:  Trong tệp HTML, với cách thiết lập CSS trong, mẫu định dạng CSS cần 

được viết  trong thẻ <style> và đặt vào phần tử nào? 

 A.  <body> B.  <footer> C.  <header> D.  <head>  

Câu 5:  Thuộc tính nào sau đây được sử dụng để hiển thị các nút điều khiển video 

như chơi (play), tạm dừng (pause) và tăng giảm âm lượng trên trên trang web? 

 A.  controls. B.  autoplay. C.  playback. D.  poster. 

Câu 6:  Thẻ HTML nào sau đây không có thẻ đóng? 

 A.  <hr> B.  <b> C.  <p>  D.  <i> 

Câu 7:  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng về khả năng liên kết của một thẻ 

<a> trong HTML? 

 A.  Có thể liên kết tới một hình ảnh. 

 B.  Có thể liên kết tới một tệp văn bản. 

 C.  Có thể liên kết tới một trang web khác. 

 D.  Chỉ liên kết tới một vị trí trong cùng trang web. 

Câu 8:  Cho mã HTML: <audio src="anh/doanca.mp3"> 

           Cú pháp trên dùng để hiển thị thông tin gì trên trình duyệt? 

 A.  Văn bản. B.  Âm thanh. C.  Video. D.  Hình ảnh. 

Câu 9:  Mã CSS nào sau đây được sử dụng để đặt màu chữ của phần tử <p> thành 

màu xanh? 

 A.  p { color: blue;} B.  p {text-color: blue;} 

 C.  p {text-style: blue;} D.  p {font-color: blue;} 

Câu 10:  Phần tử HTML có kí hiệu <!-- Nội dung --> có ý nghĩa nào sau đây? 

 A.  Là phần tử khai báo kiểu tệp HTML.  

 B.  Là phần tử mà nội dung chỉ gồm một dòng. 

 C.  Là phần tử chú thích trong tệp HTML. 

 D.  Là phần tử bắt buộc phải có trong tệp HTML. 
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Câu 11:  Khi thiết lập bảng, thẻ nào sau đây dùng để khai báo ô dữ liệu? 

 A.  <td> B.  <tr> C.  <th> D.  <table> 

Câu 12:  Tạo ra một thành phần cho phép chọn một ngày trong năm, đoạn mã lệnh 

HTML nào sau đây là đúng? 

 A.  <cinput type="calendar"> B.  <input type="date"> 

 C.  <input type="year"> D.  <cinput type="month"> 

B. Trắc nghiệm Đúng/Sai: (4 điểm) Hãy chọn Đúng hoặc Sai đối với mỗi ý a, b, c, 

d trong các câu sau: 

Câu 1: Trong tiết học online môn Ngữ văn, cô giáo yêu cầu mỗi bạn trong lớp viết 

một đoạn văn theo đề bài. Bạn H đã nhanh chóng tìm một bài văn mẫu rất hay trên 

mạng có nội dung trùng khớp. H đã sao chép toàn bộ bài văn đó, chỉnh sửa lại một 

vài câu chữ rồi chụp ảnh nộp cho cô giáo thông qua ô chat của lớp học. Bạn A phát 

hiện ra sự việc và nhắn tin trực tiếp vào ô chat của lớp học với lời lẽ châm chọc. Bạn 

H vẫn không thừa nhận với cô giáo mà còn nhắn tin đáp trả lại bạn A với lời lẽ thô 

tục.  

Sau đây là một số ý kiến liên quan: 

a) Việc bạn A nhắn tin công khai vào ô chat để chỉ trích lỗi sai của H là hành vi 

phản biện tích cực trong giao tiếp mạng.  

b) Bạn H nhắn tin cho bạn A với lời lẽ thô tục là hành vi ứng xử thiếu nhân văn.  

c) Do bạn H là người vi phạm lỗi đạo đức trước nên bạn A được phép sử dụng 

những lời lẽ châm chọc để nhắc nhở bạn H ngay trong ô chat lớp.  

d) Ban cán sự lớp nên chủ động làm cầu nối, khuyên H thẳng thắn nhận lỗi với cô 

giáo về việc sao chép văn mẫu và đề nghị A xin lỗi H vì thái độ thiếu tôn trọng bạn 

trên ô chat chung.  

Câu 2: Trong giờ học môn Tin học, cô giáo chiếu đoạn mã HTML sau: 

1 <table border="1"> 

2     <tr><th></th><th>Thứ 2</th> ><th>Thứ 3</th> </tr> 

3     <tr><td>Sáng</td> <td>Học chính khoá</td> <td>Học chính khoá</td> </tr> 

4     <tr><td>Chiều</td> <td>Thể dục</td> <td>Trải nghiệm</td> </tr> 

5 </table> 

Các bạn học sinh trong lớp nhận định về đoạn mã HTML trên như sau: 

a. Thuộc tính border="1" dùng để tạo đường viền cho các ô trong bảng.  

b. Thẻ <tr> dùng để tạo ra một hàng cho bảng.  

c. Đoạn mã trên có dùng thuộc tính để gộp 2 ô trên hàng tiêu đề thành một ô.  

d. Đoạn mã trên tạo ra bảng gồm có 8 ô.  
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Câu 3: Trong tiết Tin học, cô giáo yêu cầu tìm hiểu đoạn mã HTML sau: 

1 <h2>Thông tin người dùng</h2> 

2 <form> 

3     <table> 

4     <tr><td><label for="user">Tên người dùng</label></td> 

5         <td><input type="text" id="user" name="user"/></td> </tr> 

6     <tr><td><label for="matkhau">Mật khẩu</label></td> 

7         <td><input type="password" id="matkhau" name="matkhau"/></td> </tr>  

8     <tr><td><input type="submit" value="GỬI"/></td> </tr> 

9     </table> 

11 </form> 

 

Các bạn học sinh trong lớp nhận định về đoạn mã HTML trên như sau: 

a. Thẻ <label> dùng để tạo một hộp nhập dữ liệu.  

b. Đoạn mã trên có ba phần tử input.  

c. Hộp nhập có tên "Mật khẩu" có kiểu dữ liệu nhập vào là text.  

d. Tại dòng 8, tạo ra nút GỬI để gửi đến trang web.  

Câu 4: Trong giờ thực hành Tin học, bạn Nam viết tệp HTML sau: 

1 <html> 

2     <head> 

3         <meta charset=  "utf-8"> 

4         <style> 

5             h1{font-size: 2em;color:blue;} 

6             p{font-size: 1.5em;} 

7             h1{color:red;}             

8         </style> 

9    </head> 

10 <body> 

11     <h1>Cảnh đẹp trường tôi</h1> 

12     <p style="text-align:center">Trăm hoa đua nở</p> 

13     <p>Tán cây xanh che mát sân trường</p> 

14 </body> 

15 </html> 

 

Các bạn học sinh khác trong lớp nhận định về mã HTML trên như sau: 

a. Thuộc tính font-size dùng để định dạng kiểu chữ đậm.  

b. Đoạn mã trên có tạo ra hai mẫu định dạng CSS trong.  

c. Dòng 12 có sử dụng CSS nội tuyến.  

d. Nội dung "Cảnh đẹp trường tôi" được hiển thị trên trình duyệt là màu xanh 

dương.    
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II. Phần tự luận (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Viết đoạn mã HTML để tạo ra đoạn văn bản hiển thị trên trình 

duyệt như sau: 

 
 

Câu 2: (1 điểm) Viết đoạn mã HTML để tạo ra đoạn văn bản hiển thị trên trình 

duyệt như sau: 

 
Câu 3: (1 điểm) Cho tệp HTML chứa nội dung như sau: 

1 <!DOCTYPE html> 

2 <html> 

3 <head> 

4     <meta charset="UTF-8"> 

5     <title>Kiểm tra</title> 

6     <style> 

7         p{font-family:Tahoma;font-weight:800;} 

8     </style> 

9 </head> 

10 <body> 

11     <p style="color:blue">Học kỳ 1</p>  

12     <p>Năm 2025</p> 

13 </body> 

14 </html> 

a. Đoạn mã HTML và CSS trên có sử dụng các loại CSS nào? Hãy chỉ ra từng loại. 

(0.25 điểm) 

b. Trong thẻ <style>, mẫu định dạng CSS với vùng mô tả có bao nhiêu quy định? 

Hãy liệt kê các quy định.  (0.25 điểm) 

c. Nội dung "Năm 2025" của thẻ <p> được định dạng bởi các quy định của mẫu 

định dạng CSS nào?  (0.5 điểm) 
--- HẾT --- 


